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Hai cơn bão số 10 và 11 đã gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân và nhà nước tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Quảng Trị và Quảng Bình. Hàng ngàn ha cao su, cây ăn quả, cây rừng, cây hồ tiêu… đã chịu thiệt hại rất nặng nề. Sau cơn bão có nhiều ý kiến của các nhà báo, nhà khoa học, nhà quản lý nông nghiệp bàn luận nhiều chiều về phát triển cao su tại miền Trung, thậm chí có ý kiến đề nghị xác định trách nhiệm đối với những ai đề ra chủ trương này. Chúng tôi ở góc độ những nhà khoa học nông nghiệp xin có những thảo luận để có những định hứơng khắc phục những nhược điểm của việc trồng cao su ở những vùng thường xuyên có gió bão và những giải pháp mới cho sự chuyển đổi cơ cấu cây trồng nếu những vùng đất này không thể tiếp tục trồng cao su nữa.

Cây cao su được đưa vào Quảng Bình một cách tập trung quy mô lớn vào những năm 1958-1959 và những lợi ích của nó thể hiện trong suốt quá trình cho đến nay là rất đáng kể. Cây cao su đã là một cây làm giàu cho không ít hộ gia đình trong hơn 10 năm trở lại đây và nó là một trong những cây xóa đói giảm nghèo cho rất nhiều vùng khó khăn trong tỉnh. Nhiều thị trấn và khu dân cư mới xuất hiện cũng nhờ sự hiện hữu của dòng mủ trắng cao su. Ngành kinh doanh cây cao su cũng đã đóng góp đáng kể cho ngân sách tỉnh hàng năm và đã tạo ra một khối lượng công ăn việc làm lớn, giúp ổn định việc làm tại chỗ tránh được sự di dân từ những vùng sâu vùng xa về những đô thị lớn mà có thể gây ra nhiều vấn đề về mặt xã hội khó giải quyết. Vì vậy, để ra được những quyết định cho việc có nên phát triển cao su trong hiện tại và tương lai hay không, chúng ta cần có những tư liệu thống kê một cách đầy đủ về những ưu thế, lợi ích và cả những thiệt hại do gió bão hàng năm đem lại một cách chính xác. Theo đó những giải pháp là gì cho những vùng phải từ bỏ việc trồng cao su.

Những số liệu đánh giá thiệt hại do bão ở tỉnh láng giềng, Quảng Trị đã cho ta một suy nghĩ: Từ năm 1970-1990 ở miền Trung chịu ảnh hưởng của 7 cơn bão, thiệt hại vườn cao su từ 15-20%. Số liệu thống kê ở Quảng Trị cũng cho thấy từ năm 1985 (28 năm) Quảng Trị có 6 năm bị gió bão ảnh hưởng (chiếm tỷ lệ 21%) gây thiệt hại về cao su như sau: Năm 1985 cơn bão số 8 gây thiệt hại 17,2% tổng diện tích trồng cao su; Năm 2006 cơn bão Xangsane làm gãy đổ một số diện tích cao su ở các xã ven biển huyện Vĩnh Linh; Năm 2009 cơn bão Ketsana làm cao su gãy đổ 1.485ha (chiếm 10,1% tổng diện tích trồng cao su); Năm 2010 cơn bão số 3 làm thiệt hại 71,2ha cao su ở giai đoạn khai thác (chiếm 0,44% tổng diện tích cao su) bị ảnh hưởng do lốc xoáy (trong đó diện tích bị đổ gãy hoàn toàn 44ha, diện tích còn lại bị gãy cành siêu vẹo, không thể tiếp tục khai thác được); Năm 2011 hoàn lưu cơn bão số 3 làm ảnh hưởng đến 150ha cao su, chiếm 0,83% diện tích trồng cao su; Năm 2013 ảnh hưởng của cơn bão số 10 làm cho cao su bị đổ gãy 7.076,12ha (chiếm 36,88% diện tích trồng cao su), trong đó đổ gãy trên 70% là 4.116,08ha (gần 21% diện tích cao su của tỉnh). Hiện nay chúng tôi vẫn chưa có những con số thống kê đầy đủ những thiệt hại gây ra cho Quảng Bình trong suốt nhiều chục năm qua. Vì vậy việc mượn số liệu từ Quảng Trị cũng có thể giúp chúng ta suy luận được ít nhiều. Những thiệt hại hàng năm do bão có thể làm tổn thất cho cây cao su từ 5-20% số cây; Số cây bị thiệt hại không thể phục hồi có thể là ít hơn con số trên.

Mặc dù chưa có đầy đủ những số liệu cho thấy loại hình sản xuất cao su nào (cao su tiểu điền hay cao su quốc doanh - công ty nhà nước) bị thiệt hại nặng hơn, chúng ta có thể dựa trên những báo cáo về những thiệt hại do gió bão của Công ty cao su Quảng Trị trong nhiều năm qua để hình dung ra loại hình cao su nào gây thiệt hại mạnh hơn. Trong số 6 đến 7 cơn bão gây ra ảnh hưởng đến toàn bộ cao su toàn tỉnh Quảng Trị thì chỉ có 3 cơn bão trong số đó đã gây thiệt hại đáng kể đến vườn cao su của công ty. Nếu so với mức độ thiệt hại của cao su toàn tỉnh thì con số thiệt hại của Công ty cao su Quảng Trị là thấp hơn rất nhiều: Bão năm 1985 thiệt hại không đáng kể do cao su còn nhỏ (trồng mới) trong khi thiệt hại cả tỉnh là 17,2%; tương tự năm 2009 thiệt hại của công ty là 6% tổng số cây và không có diện tích nào bị thanh lý ngược lại thiệt hại toàn tỉnh Quảng Trị là 10,1% (không có con số về diện tích thanh lý) và năm 2013 công ty thiệt hại 15% tổng số cây và 170ha phải thanh lý so với 36,88% bị thiệt hại trên toàn tỉnh và 2/3 trong số này phải thanh lý. 

Mặc dù cần phải có thêm những nghiên cứu khảo sát sâu và cẩn thận hơn nữa để có những kết luận chính xác hơn, chúng ta cũng có thể thấy rất rõ những thiệt hại do gió bão của Công ty cao su Quảng Trị (Đại diện cho đồn điền quy mô lớn) ít chịu những ảnh hưởng xấu của gió bão hơn là cao su tiểu điền. Điều rất rõ ràng rằng diện tích cao su trồng tập trung “liền ô, liền khoảnh” đã tạo nên một bức tường dày mà theo đó có thể chống chịu được với gió bão. Những hoạt động phòng chống gió bão như chừa đai rừng chắn gió, trồng dày, trồng vành đai chắn gió, trồng theo đường đồng mức và việc cắt tỉa trước những ngày có gió bão đã cùng theo đó mà đã giảm được thiệt hại cho vườn cây của Công ty so với những thiệt hại lớn trên toàn tỉnh Quảng Trị. Hơn thế nữa, việc trồng cao su trong vùng gió bão của Công ty đã tuân thủ nghiêm ngặt việc sử dung các giống thích hợp như RRIM 712, RRIM 600, RRIC 121, RRIC 100 và GT1 mà đã được khuyến cáo bởi Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam.

Về phương địa hình và vị trí địa lý, chúng ta cũng cần có những khảo sát nghiên cứu thêm để có những kết luận về phương diện này.

Từ những nhận định trên chúng tôi mạnh dạn đưa ra những đề xuất sau:

1. Quy hoạch vùng trồng cao su ngoài những yêu cầu về mặt đất đai, khí hậu thông thường cần xem xét đến: a) Vị trí cách xa bờ biển để giảm được độ mạnh của cơn bão; b) Quy hoạch vùng trồng liên ô, liền khoảnh để cản được sức gió, giảm thiệt hại.

2. Chọn những giống cao su theo khuyến cáo của Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam. 

3. Trồng cây con bầu 1-2 tầng lá thay cho trồng cây stump bầu để có được bộ rể cọc, rể ngang phát triển mạnh.

4. Xử lý cây bị gió bão theo quy trình trồng cao su trong vùng thường xuyên bị gió bão của Viện nghiên cứu Cao su Việt Nam.

5. Trồng cây chắn gió theo quy trình trồng cao su trong vùng gió bão.

6. Công tác dự báo thời tiết tại địa phương (cấp tỉnh) cần phải kịp thời, và chính xác để việc cắt tỉa cành và ngọn của cây cao su được kịp thời và không bị những thiệt hại do dự báo sai. Đây là một biện pháp “Chủ động gây thiệt hại nhỏ” để tránh những thiệt hại lớn hơn do bão. Biện pháp này đã được áp dụng rất phổ biến ở những công ty công viên cây xanh để tránh đổ gãy cây xanh đô thị.

7. Chuẩn bị dụng cụ cưa máy và thang đầy đủ ở cấp xã, làng hoặc hợp tác xã để thuận lợi cho việc cưa đốn cành nhánh kịp thời. Bên cạnh đó, cần có những tổ/nhóm phòng chống bão cho cao su tại các địa phương để kịp thời ứng phó trước bão.

8. Cần có những khuyến khích về việc hình thành các tổ hợp tác hay hợp tác xã cao su của những thành viên trồng cao su gần nhau hay liền ô liền khoảnh. Nếu được như thế, những hạng mục công việc phòng chống bão mang tính cộng đồng sẽ dễ thực thi hơn. Ví dụ: Tạo điều kiện vay vốn thuận lợi hơn về lượng vốn vay, thời gian vay và tỷ lệ lãi suất cho những hợp tác xã trồng cao su có quy mô diện tích lớn (?) trồng liền ô, liền khoảnh và xa bờ biển chẳng hạn... Hạn chế tối đa những hộ trồng cao su trên những diện tích rời rạc.

9. Cần khuyến cáo, khuyến khích việc trồng những loại cây trồng thay thế là cây ngắn ngày hoặc hồ tiêu cho những diện tích cao su bị thiệt hại vừa qua và không đủ điều kiện “đất liền ô, liền khoảnh” để trồng cao su.

Với những biện pháp đa ngành như đề xuất, chúng tôi tin tưởng cây cao su có thể vẫn tiếp tục phát triển bền vững và đem lại lợi nhuận cho nhân dân tỉnh Quảng Bình.


Kính thưa quý vị đại biểu tham dự hội thảo, với những nhận định trên chúng tôi rất mong sự đóng góp ý kiến để có thể đạt được những bước đi cụ thể hơn cho việc phát triển cao su trong hiện tại và tương lai.
